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                        Kính gửi: 

                                      - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp xã; 

                                      - Các cơ quan, đơn vị, trường học, thôn trưởng các thôn; 

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số 

28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản có liên 

quan; Trên cơ sở Kế hoạch hoạt động năm 2026, Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật xã Đức Thịnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, thôn trưởng 

các thôn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) quý II năm 

2026 như sau: 

1. Một số nhiệm vụ trọng tâm 

- Tập trung tuyên truyền việc triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; kết quả cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2026 - 2031; kết quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 

02 cấp; việc triển khai các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị (các Nghị 

quyết số 57-NQ/TW, 59-NQ/TW, 66-NQ/TW, 68-NQ/TW, 70-NQ/TW, 71-

NQ/TW, 72-NQ/TW, 79-NQ/TW, 80-NQ/TW); các văn bản quy phạm pháp 

luật mới của Trung ương và của tỉnh; 

- Tiếp tục tuyên truyền các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV 

thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và các nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XVIII thông qua tại Kỳ họp thứ 34; trong đó chú trọng các lĩnh vực: 

chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, dẫn độ, tương trợ tư pháp, thi hành án, 

chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, quản lý thuế, thuế thu nhập 

cá nhân; 

- Tăng cường thông tin, truyền thông về các chính sách, dự thảo luật đang 

được lấy ý kiến Nhân dân, dự kiến trình, thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất Quốc 

hội khoá XVI; chú trọng các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ 

của người dân, doanh nghiệp, góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng 

thuận trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật như: hộ tịch, 

công chứng, trợ giúp pháp lý, bảo hiểm xã hội, tiếp cận thông tin, thuế, tín 

ngưỡng, tôn giáo và các chính sách lớn về phát triển kinh tế - xã hội.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến 

người dân, doanh nghiệp và đời sống xã hội; chú trọng các lĩnh vực dư luận 
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quan tâm như: đất đai, bảo hiểm xã hội, thuế, đầu tư, xây dựng; cải cách hành 

chính, thu hút đầu tư, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, giáo dục và đào 

tạo, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, an toàn thực phẩm, xây dựng nông 

thôn mới, an sinh xã hội, chuyển đổi số; trong đó tập trung các chính sách mới, 

quyền và nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp; 

- Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là 

phòng, chống đuối nước trẻ em trong dịp hè năm 2026; phổ biến quy định của 

Luật Trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP và các chương trình, kế hoạch liên 

quan; chú trọng tuyên truyền trách nhiệm của gia đình, nhà trường, chính quyền 

địa phương và kỹ năng phòng tránh, sơ cứu ban đầu; 

- Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phụ nữ, gia đình và trẻ em; pháp 

luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn trên không gian mạng; 

tăng cường PBGDPL trong nhà trường phù hợp từng cấp học, lứa tuổi; chú trọng 

các nội dung gắn với hành vi ứng xử của học sinh, như: an toàn giao thông, 

phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, tệ nạn xã hội; 

- Tiếp tục tuyên truyền các quy định pháp luật phục vụ nhiệm vụ chính trị 

và quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tập trung vào cải cách 

hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, bảo vệ môi 

trường, an sinh xã hội; pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa 

cháy, an toàn thực phẩm, phòng, chống tội phạm; đồng thời tuyên truyền chủ 

trương của Đảng về công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong tình hình mới;  

- Triển khai hiệu quả Đề án “Chuyển đổi số trong công tác PBGDPL giai 

đoạn 2025 - 2030” và kế hoạch thực hiện trên địa bàn xã;  

- Gắn công tác PBGDPL với các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất 

nước và của tỉnh (30/4, 01/5, 07/5, 19/5, Tháng hành động vì trẻ em năm 

2026,...); đồng thời chủ động nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời định hướng 

tuyên truyền.  

2. Hướng dẫn lựa chọn nội dung, hình thức thực hiện  

2.1. Về nội dung 

Căn cứ nhiệm vụ tại Mục 1, các cơ quan, đơn vị, trưởng thôn lựa chọn 

nội dung phù hợp với đối tượng, địa bàn quản lý; bảo đảm cập nhật kịp thời 

văn bản pháp luật mới, đồng thời duy trì tuyên truyền các quy định thiết yếu, 

gắn với thực tiễn: 

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang: Tập trung 

tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng; kết quả bầu cử; quy định về 

tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương hai cấp; các văn bản pháp luật mới 

phục vụ công tác quản lý nhà nước, thi hành công vụ;  

- Đối với doanh nghiệp và người lao động: Tuyên truyền pháp luật về đầu 

tư, sản xuất, kinh doanh, thuế, lao động, bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động, 

thương mại điện tử; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; chính sách hỗ 

trợ, phát triển doanh nghiệp; 
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- Đối với học sinh, sinh viên: Tuyên truyền pháp luật phù hợp lứa tuổi (an 

toàn giao thông, an ninh mạng, phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, xâm 

hại trẻ em…); quyền, nghĩa vụ của học sinh, sinh viên; kỹ năng phòng, chống tai 

nạn, đặc biệt là đuối nước;  

- Đối với người dân: Tuyên truyền pháp luật về đất đai, bảo hiểm xã hội, 

hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, an toàn 

thực phẩm, bảo vệ môi trường, nghĩa vụ quân sự; các quy định xử phạt vi phạm 

hành chính; phòng, chống tai nạn, thương tích.  

Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị chủ động bổ sung nội dung 

phù hợp. 

2.2. Về hình thức 

- Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong PBGDPL; tăng cường tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng/trang thông tin điện tử, 

mạng xã hội;  

- Tiếp tục phát huy các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng:  

+ Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang: 

thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, Ngày Pháp luật;  

+ Đối với doanh nghiệp: đối thoại, tập huấn, tư vấn pháp luật, cấp phát tài 

liệu pháp luật; lồng ghép trong hoạt động của doanh nghiệp hoặc các chương 

trình hỗ trợ doanh nghiệp; 

+ Đối với học sinh, sinh viên: lồng ghép trong giảng dạy, sinh hoạt; tổ 

chức ngoại khóa (phiên tòa giả định, thi tìm hiểu pháp luật…);  

+ Đối với người dân: thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, sinh 

hoạt cộng đồng, hoạt động hòa giải ở cơ sở, mô hình PBGDPL.  

Trên cơ sở hướng dẫn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, thôn trưởng tổ 

chức triển khai thực hiện có hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã 

trước ngày 10/7/2026 qua Văn phòng HĐND và UBND, Cơ quan Thường trực 

của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã có trách nhiệm theo dõi, 

đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng kết quả thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Sở Tư pháp (để báo cáo); 

- CT,PCT UBND xã (để báo cáo); 

- Ban VHXH, HĐND xã; 

- Thành viên HĐ PHPBGDPL xã; 

- Lưu: VT, TGV. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Thể 

 



 

 

PHỤ LỤC 1 

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT TRỌNG TÂM TIẾP TỤC 

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN 

(Kèm theo văn bản số            /HĐ-TGV ngày     /4/2026 

của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã) 

 

1. Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 

TT Tên văn bản 

1  Luật Tương trợ tư pháp về dân sự 

2  Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) 

3  Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) 

4  Luật Dẫn độ 

5  Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù 

6  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp 

7  Luật An ninh mạng 

8  Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi) 

9  Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật liên quan đến an ninh trật tự 

10  Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú 

11  Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) 

12  Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) 

13  Luật Tình trạng khẩn cấp 

14  Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) 

15  Luật Quy hoạch (sửa đổi) 

16  Luật Quản lý thuế (sửa đổi) 

17  Luật Tiết kiệm, chống lãng phí 

18  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công 

19  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, 

an ninh và động viên công nghiệp 

20  Luật Đầu tư (sửa đổi) 

21  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá 

22  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê 

23  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm 

24  Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi) 

25  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng 

26  Luật Dân số 

27  Luật Phòng bệnh 

28  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; 

29  Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) 

30  Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi) 
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31  Luật Công nghệ cao (sửa đổi) 

32  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn 

33  Luật Xây dựng (sửa đổi) 

34  Luật Chuyển đổi số 

35  Luật Trí tuệ nhân tạo 

36  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 

37  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 

38  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản 

39  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông 

nghiệp và môi trường 

40  Luật Viên chức (sửa đổi) 

41  Luật Thương mại điện tử 

42  Luật Báo chí (sửa đổi) 

43  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế 

44  Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) 

45  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu 

nại, Luật Tố cáo 

46  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng 

47  Luật Phục hồi, phá sản 

48  Luật Tương trợ tư pháp về hình sự 

49  
Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa 

đổi). 

2. Nghị quyết về cơ chế, chính sách lớn cần tập trung tuyên truyền 

1  

Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế chính sách đặc thù để thực 

hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột 

phá phát triển giáo dục và đào tạo 

2  

Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt để thực hiện 

Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội 

nhập quốc tế trong tình hình mới 

3  
Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai 

4  

Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế chính sách để thực hiện hiệu 

quả Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một 

số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe Nhân dân 

5  
Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng 

quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 

6  
Nghị quyết của Quốc hội mở rộng phạm vi áp dụng Nghị quyết 

170/2024/QH15 ngày 30/11/2024  cho các dự án, đất đai có tình huống 
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pháp lý tương tự trên phạm vi cả nước 

3. Nghị quyết được HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII thông qua tại Kỳ họp thứ 34 

TT Tên văn bản 

1  Nghị quyết số 168/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh 

kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025 sang năm 

2026; sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định về phân cấp 

nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu và phân cấp nhiệm 

vụ chi các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025; nguyên tắc, 

tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương 

năm 2022 

2  Nghị quyết số 169/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh 

quy định chế độ ưu đãi tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa, 

dự án phi lợi nhuận trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

3  Nghị quyết số 170/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh 

quy định một số nội dung, mức chi và các điều kiện đảm bảo hoạt 

động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Tĩnh 

4  Nghị quyết số 171/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh 

quy định về cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Chi nhánh 

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh bằng nguồn vốn ngân sách địa 

phương trên địa bàn tỉnh 

5  Nghị quyết số 172/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

6  Nghị quyết số 173/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh 

quy định việc lập, điều chỉnh, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khu vực 

bao gồm nhà ga và vùng phụ cận theo định hướng ưu tiên đi lại bằng 

giao thông công cộng đối với đường sắt quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh 

7  Nghị quyết số 174/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 96/2022/NQ-HĐND 

ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách 

phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 

2025 

8  Nghị quyết số 176/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh 

quy định Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 01/01/2026 trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh 

9  Nghị quyết số 177/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh 

quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, học sinh, 

sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào học tập trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030 

10  Nghị quyết số 178/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 92/2022/NQ-HĐND 

ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính 
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sách đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường 

xuyên và nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập 

giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 

11  Nghị quyết số 179/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các khoản thu và 

mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối 

với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

12  Nghị quyết số 180/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh 

quy định mức học phí, mức cấp bù tiền miễn học phí đối với cơ sở giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và mức hỗ trợ học phí đối 

với trẻ em, học sinh dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm 

học 2025-2026 

13  Nghị quyết 181/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh về 

chính sách hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người bệnh tâm 

thần, người bị nhiễm HIV/AIDS và một số đối tượng có hoàn cảnh khó 

khăn khi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế 

14  Nghị quyết số 182/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh 

quy định một số chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 

15  Nghị quyết số 183/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh 

sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách phát triển văn hóa, 

thể thao và du lịch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025 

16  Nghị quyết số 184/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh 

quy định phạm vi một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp xã trong lĩnh vực tư pháp 

17  Nghị quyết số 187/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh 

ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa 

XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 

4. Quyết định của UBND tỉnh mới ban hành 

TT Tên văn bản 

1  

Quyết định 11/2026/QĐ-UBND ngày 09/02/2026 của UBND tỉnh  ban 

hành Quy chế xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu đất 

đai tỉnh Hà Tĩnh 

2  

Quyết định 13/2026/QĐ-UBND ngày 26/02/2026 của UBND tỉnh ban 

hành Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất với các cơ quan cấp tỉnh, Ủy ban 

nhân dân cấp xã và cơ quan, đơn vị khác có liên quan trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh 

3  
Quyết định 15/2026/QĐ-UBND ngày 01/3/2026 của UBND tỉnh ban 

hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 
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4  

Quyết định 16/2026/QĐ-UBND ngày 09/3/2026 của UBND tỉnh quy 

định trình tự, thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách đảm bảo 

an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 

5  

Quyết định 17/2026/QĐ-UBND ngày 15/3/2026 của UBND tỉnh ban 

hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng; kiểm tra, tự kiểm tra, 

xử lý; rà soát, hệ thống hóa và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

pháp luật, Công báo điện tử tỉnh 

6  

Quyết định 19/2026/QĐ-UBND ngày 28/3/2026 của UBND tỉnh quy định 

khung giá cho thuê nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân và khung giá 

dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 

PHỤ LỤC 2 

DỰ ÁN LUẬT DỰ KIẾN TRÌNH, THÔNG QUA TẠI 

KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XVI 

 

TT Tên văn bản 

1  Luật Hộ Tịch (sửa đổi) 

2  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng 

3  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý 

4  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 

5  Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) 

6  Luật Thủ đô (sửa đổi) 

7  Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi) 

8  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường 

9  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 

10  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 

 

PHỤ LỤC 3  

VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 4/2026 

 

TT Tên văn bản 

1  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ  

2  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 

3  

Nghị định 59/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định hình thức xử phạt 

trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục 

hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam 

trong thời gian làm thủ tục trục xuất 

4  

Nghị định 61/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về danh mục, việc 

quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình 

thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do 

cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính 

5  

Nghị định 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực 

phẩm 
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6  

Nghị định 69/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 106/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ 

7  

Quyết định 403/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố thủ 

tục hành chính sửa đổi, bổ sung ban hành trong lĩnh vực xuất nhập 

khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 

8  
Quyết định 1767/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ 

các Quyết định do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 

9  
Quyết định 09/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập và 

ban hành Quy chế hoạt động Quỹ phòng thủ dân sự trung ương 

10  
Thông tư 05/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về bảo trì công 

trình hàng hải và tần suất khảo sát thông báo hàng hải 

11  

Thông tư 13/2026/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định chương trình đào tạo pháp luật về quyền đối với giống cây 

trồng 

12  

Thông tư 07/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị 

định 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng đối với ngành Giáo dục 

13  

Thông tư 07/2026/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư 37/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà 

14  

Thông tư 09/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 

về tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và tổ chức thi đánh giá 

năng lực tiếng Việt 

15  
Thông tư 10/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân 

16  

Thông tư 08/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Quy định về đánh giá diện rộng cấp quốc gia chất lượng giáo dục phổ 

thông 

17  

Thông tư 04/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành trong lĩnh vực 

tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

18  

Thông tư 11/2026/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về truy 

xuất nguồn gốc thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công 

Thương 

19  

Thông tư 05/2026/TT-KTNN của Kiểm toán Nhà nước bãi bỏ toàn bộ 

Quyết định 01/2013/QĐ-KTNN ngày 29/3/2013 của Tổng Kiểm toán 

Nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc 

gia 

20  Thông tư 13/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, 
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bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phố thông 

ban hành kèm theo Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24/12/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

21  

Thông tư 01/2026/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất chương 

trình phát thanh, chương trình truyền hình 

22  
Nghị quyết 66.13/2026/NQ-CP của Chính phủ quy định về công bố, 

đăng ký sản phẩm thực phẩm 
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